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PHỤ LỤC 1
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ PHÊ DUYỆT TÀI KHOẢN 

CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

1. Đăng ký cấp Giấy khám sức khỏe
1.1. Cơ sở  KCB đã kỷ họp đồng KCB BHYT/đã đăng ký cấp Giấy theo 

56/2017/TTBYT
- Bước 1. Đăng nhập cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định 

BHYT (PIS) tại địa chi https: //gdbhvt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và 
mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

ĐÃNG NHẬP HỆ THỐNG

- Bước 2. Chọn chức năng Hồ sơ sức khỏe -> Đăng ký quyền gửi hồ sơ 
sức khỏe

- Bưó’c 3. Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức
khỏe

TH Ó N G  TIN Đ Ã N G  KÝ

Mằ CO' sờ 01001 Tén co sò  KCB * Bệnh viện Hữu Nghị

Tinh'TP * Thành phố Hả Nội (01) Quận/Huyén *: Quản Ba Đình (001}

Người liẻn hé: Địa chl * 1 Trán Khánh Du. Hai Bã Trung

Email * Sổ đién thoại *

CQ  quàn lý * Ngây lạo mảu 1.2/1:2/2022

Giầy phép HĐ * Ngày cap GP 20/02/2019

Người đại ơién Chức vụ * Giảm đôc

Số di dộng * 02439722231 Noi nhận

File dính kèm * Them file

[3  Đẻ nghi cầp quyền ^  Quay lại

Trong đó:

+ Người liên hệ: Họ tên của người liên hệ.

+ Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ của cơ sở KCB.

+ Email: Tài khoản thư điện tử liên hệ.

+ Số điện thoại: Điện thoại liên hệ.

+ Cơ quan chủ quản: Đơn vị thực hiện phê duyệt quyền cấp Giấy 
khám sức khỏe.

+ Giấy phép HĐ: số của giấy phép hoạt động
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+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.

+ Người đại diện: Họ tên người đại diện theo pháp luật.

+ Chức vụ: Chức vụ của người đại diện.

+ Số di động: số điện thoại di động của người đại diện.

+ Văn bản gửi kèm: Gửi kèm các văn bản có liên quan (nếu có), không 
bắt buộc.

(Các thông tin đã có trên Cong PĨS sẽ tự động hiển thị)

-  Bưó’c 4. Chọn Đề nghị cấp quyền. Nếu Cơ quan chủ quản từ chối sẽ 
thông báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 3 và thông báo tại 
màn hình Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

BHXH thông báoi Hõp thu đén X

no-reply @vss.gov.vn
tỏ i w

BHXH Việt Nam thông báo
Quỷ cơ sò' vói mã đã bị từ chối cắp quyền sừ dụng chúc năng hồ sơ sức khòe vói lý dữ 

Hãy đắng nhập vảo tảl khoản trẽn cổng tiếp nhận và sửa lại thông t n!

Nếu Cơ quan chủ quản phê duyệt, cơ sở KCB sẽ thấy thông báo lý do vào 
email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 3 và thông báo tại màn hình Khai báo 
các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

BHXH thông báo! Hóp thư đ ẽ r i  X

no -reply@vss. gov.vn 

BHXH Việt Nam thông báo:
Quý CO' sô vói mà đã được cểp quyển sù dụng chức nấng hè sơ sức khỏe trên cổng tiép nhận giám định bào hiém y tể 
Trân trong!
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1.2. Cơ sở  KCB chưa kỷ hợp đồng KCB BHYT và đã đăng kỷ cấp Giấy 
theo 56/2017/TT-BYT
- Bưóc 1. Đăng nhập cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định 
BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhvt.baohiemxahoi.gov.VII bằng tài khoản và 
mật khâu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

ĐÁNG NHẬP HỆ THỎNG

- Bước 2. Chọn chức năng Hồ SO’ sức khỏe -> Đăng ký quyền gửi hồ s ơ  

sức khỏe
- Bước 3. Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức

khỏe
TH Ố N G  TIN Đ ÃN G  K Ỷ

Mà CO' sở 01001 Tén Cữ sò  KCE ' Bệnh viện Hữu Nghị

Tinh.TP *: Thành phố Hả Nội (01) -  Quận/Huyẹn *: Quận Ba Đình |0Ữ1)

Nguôi liên hẻ: Địa chì * 1 Trển Khánh Du. Hai Bã Trưng

Email * Sổ đlén thoại *

CQ  quàn lý * * Ngày lao mầu 12/12/2022

Giay phép HĐ * Ngây cáp GP 20/02/201 &

Nguôi đai d iên ' Chúc vụ ' Giám ửôc

Số dí động ’ 02439722231 Not nhản

File đinh kèm * Thêm file

[3  Đẻ nghi cẩp quyền iQ ỉ Quay lai

Trong đó:

+ Người liên hệ: Họ tên của người liên hệ.

+ Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ của cơ sở KCB.

+ Email: Tài khoản thư điện tử liên hệ.

+ Số điện thoại: Điện thoại liên hệ.

+ Cơ quan chủ quản: Đơn vị thực hiện phê duyệt quyền cấp Giấy 
khám sức khỏe.

+ Giấy phép HĐ: số của giấy phép hoạt động 

+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.

+ Người đại diện: Họ tên người đại diện theo pháp luật.

+ Chức vụ: Chức vụ của người đại diện.
+ Số di động: số điện thoại di động của người đại diện.

https://gdbhvt.baohiemxahoi.gov.VII
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+ Văn bản gửi kèm: Gửi kèm các văn bản có liên quan (nếu có), không 
bắt buộc.

- Bưó’c 4. Chọn Đề nghị cấp quyền. Nếu Cơ quan chủ quản từ chối sẽ 
thông báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 3 và thông báo tại 
màn hình Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

BHXH thòng báo! Hop thư dẻn X

no-reply@vss.gov.vn
đẻn t\ji ^
BHXH Việt Nam thông báo:
Quý cơ sỏ vói mâ đã b. từ chòi cap quyền sừ đụng chúc nâng hồ sơ sức khỏe với lý do

Hãy đãng nhập vào tài khoản trên cổng tiếp nhận vả sừa lại thông tin!

Nếu Cơ quan chủ quản phê duyệt, cơ sở KCB sẽ thấy thông báo lý do vào 
email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bưóc 3 và thông báo tại màn hình Khai báo 
các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức khỏe.

BHXH thòng báo! Hõpthuctér .

£  no-reply@vss.gov,vr

BHXH Việt Nam thõng báo;
Quỷ cơ sò với mã đa được cấp quyển sừ dụng chức nâng ho so súc khỏe trên cong tiếp nhận giám định bảo hỉẻm y tế
Trân trọng!

1.3. CơsởK C B  chưa kỷ hợp đồng KCB BHYT và chưa đăng kỷ cấp Giấy 
theo 56/2017/TT-BYT

- Bưó’c 1. Truy cập cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định 
BHYT (PIS) tại địa

- Bưỏ’c 2. Chọn Đăng kỷ cấp mã, màn hình hiển thị như sau:

LỰA CHỌN ĐÁNG KÝ CÁP MÀ

cẩp mã CSYT kỷ hợp đồng khám bênh, chữa bệnh báo hiểm y tế 
Cấp mã CSYT đãng kỷ cấp giấy chứng nhận hư'ò'ng chế độ BHXH 
Cắp mã CSYT đáng kỷ cắp giầy khám sửc khóe

chỉ https:/Ygdbhvt.baohiemxahoi. goV.vn.
ĐĂNG NHẬP HỆ THỔNG

mailto:no-reply@vss.gov.vn
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- Bước 3. Chọn cấ p  mã CSYT đăng ký cấp giấy khám sức khỏe,
- Bưởc 4 Khai báo các thông tin để đăng ký quyền cấp Giấy khám sức

khỏe
THỐNG TIN ĐÁNG KÝ

M ằ CO' s ờ Tốn co sò KCB '

TinlVTP * Thành phố Hã Not (01) Quận/Huyện Quản Ba oình (001)

Nguòi lién hẻ Địa chì *

Email* Số ơiénthcại *

CQ quàn ly * Ngày lao mầu 12M2*,2Ữ22

Giấy phép HĐ * Ngây cáp GP *
Nguòi đại dién *: Chức vu *. *

Sổ di õộng *: Noi nhár

File đình kèm * Them file

Để nghi cầp mẳ I<2y Quay lại

Trong đó:
+ Người liên hệ: Họ tên của người liên hệ.

+ Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ của cơ sở KCB.

+ Email: Tài khoản thư điện tử liên hệ.

+ Số điện thoại: Điện thoại liên hệ.

+ Cơ quan chủ quản: Đơn vị thực hiện phê duyệt quyền cấp Giấy 
khám sức khỏe.

+ Giấy phép HĐ: số của giấy phép hoạt động

+ Ngày cấp GP: Ngày cấp giấy phép hoạt động.

+ Người đại diện: Họ tên người đại diện theo pháp luật.

+ Chức vụ: Chức vụ của người đại diện.

+ Số di động: số điện thoại di động cùa người đại diện.
+ Văn bản gửi kèm: Gửi kèm các văn bản có liên quan (nếu có), không 

bắt buộc,

- Bước 5. Chọn Đề nghị cấp mã. Nếu Cơ quan chủ quản từ chối sẽ thông 
báo lý do vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 4.

BHXH thông báo!

0  no-reply@vss,gov,vn

BHXH Việt Nam thông báo:
Quý CO' sò đang bị từ chối cap mã và quyền sử dung chức nâng hò so sức khỏe trên cõng tiêp nhạn giám đinh bào hiêm y ỉẻ với lỷ do:

Đáng nhập link: httDS, Qdbhvt.baohiemxahoi.gov vn để thực hiện lại thaũ tác yêu cầu cầp mã!
Trán trọnq!

Nếu Cơ quan chủ quản phê duyệt, cổng PIS sẽ gửi tài khoản và mật khẩu 
vào email của cơ sở KCB đã khai báo ở Bước 4.
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2. Đăng ký chứng thư số
- Bưóc 1. Đăng nhập cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định 

BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhvt.baohiemxahoi. goV.VII bằng tài khoản và 
mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

- Bưóc 2. Chọn Danh mục -> chọn Danh mục tại CSKCB -> chọn Danh 
mục khác tại CSKCB ->chọn Danh mục chứng thư số

E

- Bưó’c 3: Chọn o  ...,«đê bô sung thông tin chúng thư sô

- Bước 4: Cập nhật thông tin chứng thư số
Thêm mớỉ/chình sừa thông tin chứng thư sổ X

Serial *: Hiẻu lực*:

Từ ngày *: •r Đến ngây -

Bass64 *:

0 Cập nhật £  Trờ lại

3. Phê duyệt tài khoản đăng ký cấp Giấy khám sức khỏe
- Bước 1. Đăng nhập cống tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định 

BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhvt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và 
mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

- Bước 2. Chọn Quản trị hệ thống -> chọn Phê duyệt đăng ký cấp quyền 
sử dụng hồ sơ sức khỏe.

- Bước 3. Chọn dòng thông tin cơ sở KCB cần phê duyệt.

https://gdbhvt.baohiemxahoi._goV.VII
https://gdbhvt.baohiemxahoi.gov.vn
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- Bưóc 4. Chọn Phê duyệt/Từ chối

4. Danh sách giấy khám sức khỏe
- Bưóc 1. Đăng nhập cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định 

BHYT (PIS) tại địa chỉ https://gdbhvt.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản và 
mật khẩu đã được Bảo hiểm xã hội Việt Nam cấp.

- Bưó c 2. Chọn Hồ SO’ sức khỏe -> chọn Danh sách giấy khám sức khòe 
Màn hình sẽ hiển thị ra như sau:

DANH SÁCH Hồ sơ sữc KHỎE

Tinh trang xử lỹ Tálcã • K«1 luận Tảtcà • Trang thái loi Tồtcả
Ngày khám ligaykhjT ;ị- - Trông thái kỹ só: Tál cả
CMND.CCCD.SÍ PASSPORT sẽ T n êuhcHi \ể nháp nhiêu CCCD« ngln sách ntiíutóiữáu TòiĩalQO - 
Mă giadichịUUlD' sllirn M4mnWẾiỉ tiOT. hỗyrt*%5 r. ỈU mâ giao dch .irflinoachrheubciTỉ. ỉí ICO mỉ

T'm kiểm

STT I TT I_______ Số giây ktiãm________  KẳtỊuán______________ Họ tên_____________ Ngáy ánh I Giới tinh CMNtVCCCOtPASSPOHT_______ Ngáy cáp_____________ Noi cáp________________ Địa

Tim thây tòng sá

Sổ còrạj.irang: 15 • ỗngsồ 0 trang

Chọn các trường cần tìm kiếm như sau:
- Tình trạng xử lý: Tất cả/Hệ thống đa tiếp nhận, đang chờ xử lý/Xử lý thành công/Xử lý 

thất bại
- Kết luận: Tất cả/(AO-l)Đủ điều kiện sức khỏe lái xe/(A0-2)Không đủ điều kiện sức 

khỏe lái xe/(A0-3)Đạt tiêu chuẩn sức khỏe lái xe, nhưng yêu cầu khám lại
- Trạng thái lỗi: Tất eả/Hồ sơ đúng/Hồ sơ lỗi 

Ngày khám: Ngày khám bệnh
- Trạng thái ký số: Tất cả/Sai cấu trúc/Không ký/Lỗi phát sinh/Ký đúng, nhưng chưa 

đăng ký chứng thư Số/Ký đúng, sai serial/Ký sai
- CMND/CCCD/SỐ PASSPORT: CMND/CCCD/SỐ PASSPORT của người khám sức 

khỏe
- Mã giao dịch(UƯID): do hệ thống sinh sau khi đẩy hồ sơ lên cổng

Nhấn vào biểu tượng để tìm kiếm
Nhấn vào biểu tượng để xuất ra danh sách Giấy khám sức khỏe eủa cơ sở

https://gdbhvt.baohiemxahoi.gov.vn
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Nhấn vào biểu tượng để xóa hồ sơ cơ sở đẩy lên

Bước 3. Để xem chi tiết lỗi của hồ sơ, ấn vào biểu tưởng ở cột TT 
để xem mô tả chi tiết

DANH SÁCH LỎI PHÁT SINH

O A M II  S Á C H  H Ò  S ơ  s ứ t  K H Ỏ E

Tình bang x i lý Tắi tã

Ngày *r>ám Ngã/ khiosjXi,

CMUD<CCCD<5 Ó PASSPORT &Ị Hip'& tSihim hun hi

Mã*a<bci>;uu«5> :,II , 1.1

>cs/

T r ù n g  1 h ò  s ơ -  c l i c k ¥ Ể o  m à  g i a o  d ị c h  c ủ a  h ắ  a ơ đ i  x e m  c h i  t iè t -  T r â n  t r ọ n g !

1 u  ' O Ỉ 800t.K5KSKl%CI0TV23_ 0s
2 © -  ^  20001>5KSKLX.<I10TV22

5 ^  20001.'GKSKUOCI073i22

□ L *ỵ V'
20001/ 3K S K L X /01073/2Ĩ  

20001,*3K S H J « > l 073/22

01/ O i<2000 H à  N i l P h ơ ỡ n g  c  
H ả  N ã

01/01/2000 H á  N ò i P h i r i m g  c 
H ả  N ỗi

01/01/2000 H a  N ò i P h i r ó n g  c  
H à  N ã

01/01/2000 H à  NỔI P h ư ò n g c  
H Ỉ  N ọl

01/01/2000 H á  NÔI P n ư à n g  c  
Ị Ị ả  N ạ '
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PHỤ LỤC 2
HƯỚNG DẪN TÍCH HỢP HÀM (API) GỬI DỮ LIỆU KHÁM s ứ c  KHỎE

LÊN CỎNG TIẾP NHẬN DỮ LIỆU HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM
ĐỊNH BHỲT

I. API tích hợp giấy khám sức khỏe

1. API tra ìưu giẩv khám sức khỏe

Mục đích:

Đẻ phần mềm HIS triển khai tại cơ sở y tế gửi dữ liệu khám sức khỏe lên cổng tiếp nhận 

dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT 

Method: POST

URL : https://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/hssk/gksk 

Header:

Content-Type: application/json

Username: Username đăng nhập hệ thống đuợc cống dữ liệu y tế cung cấp 

Password: password của user đuợc hệ thống cổng dữ liệu y tế cung cấp (Được mã hóa

MD5)

Body:

{
" SO": "00001/GKSKLX/34001/20",

"HOTEN": "Nguyễn Văn An",

"GIOITINHVAL": "1",

"NGAYSINH": "21/05/1990",

"DIACHITHUONGTRU": "Phường Giảng Võ-QuậnBa Đình-TP Hà Nội",

"MATINH_THUONGTRU": "93",

"MAHUYEN_THUONGTRU": "93931",

"MAXA_THUONGTRU": "9393131344",

" SOCMND_PASSPORT": " 12430987897",

"NGAYTHANGNAMCAPCMND": "01/02/2020",

"NOICAP": "HàNội",

"IDBENHVIEN": "01924",

"BENPIVIEN": "Bênh viện nhiệt đới TW",

"NONGDOCON": "30",

"DVINONGDOCON": "0",

"MATUY": "1",

"NGAYKETLUAN": "06/02/2020",

"BACsYKETLUAN": "Phạm Hồng Vân",

"KETLUAN": "Al-0 ",

"HANGBANGLAI": "Al",

"NGAYKHAMLAI": "01/02/2020",

"LYDO": "Lý do sức khỏe không đạt",

https://egw.baohiemxahoi.gov.vn/api/hssk/gksk
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" TINHTRANGBENH": "tình hạng bệnh tật hiện tại",

"STATE": "EDIT",

"SIGNDATA":"PD94bWwgdmVyc21vbj0iMS4wIiBlbinNvZGluZz0iVVRGLTgiPz48REFUQT48SEVBREVSPjxT

aWduZWRDQT48U21nbmF0dXJhmtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htbGRzaWcjIiBJZ

D0ic2hiaWQiPjxTaWduZWRJbmZvPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDov

L3d3dy53My5vcmcvWIvMjAwMS9SRUMteGlsLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiLz48U21nbinF0dXJlTWV0aG9kI

EFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc21nI3.TzYSlzaGExIi8+PF.TlZmVyZW

5jZSBVUkk9IiI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aGO9Iinli0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLz

IwMDAvMDkveGlsZHNpZyNlbnZlbG9wZWQtc21nbniF0dXJlIi8+PC9UcinFuc2ZvcmlzPjxEaWdlc3RNZXRob2

QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwLzA5L3htbGRzaWcjc2hhMSIvPjxEaWdlc3RWY

WxlZT56OXlzUEpuazlBSURxRWllWTg0a2V6Y3N4SGc9PC9EaWdlc3RWYWxlZT48LlJlZmVyZW5jZT48Ll

NpZ251ZEluZm8+PFNpZ25hdHVyZVZhbHVlPmFqcFBzb3FZMzZnSGNvTjA2M0hsdDZaTmdnNDElbnứiwdXY

3NjNUTzYreis5Wm5MckZvRHJUZklZMUR0SnFwNVVsYWMlM3N6clFqQlI2cWpBZSs0eFFTWGRndDFETz

Uwbl JpT JZOFLREFERlhO YnN YZ2tj TDhNd2 Vndnl J2cl Itzdn Yy VVhl ẪJ2wzal Jora2RR aDR YTONIPnhhZXdFem V

zRkdDNStCVjRxVGdmbUFrWT08LlNpZ25hdHVyZVZhbHVlPjxLZXlJbmZvPjxLZXlWYWxlZT48UlNBS2V5

VmFsdWU+PElvZHVsdXM+ekVnRHhaldLc091MFhoaUhrUU8zcm81VXZsYlN2T05FZXcvbWNQdWxinM0R

XSzk2TlBkaWxuVThVakoOMkZvVHIwWEt5dU12YWMzcOxOUUc5cmlGVOhGMEVqZinN3TzJVNDRnZGZq

MDdUOUlilbW02UWFpT2tDOWpOLORYRHJvVmtlWElYQ31JYkNGMUFyZGs2YU9QZDFuNũl6TXZtYWFK

SFh2RkhiMUpsa2hNPTwvTW9kdWxlcz48RXhwb251bnQ+QWBQjwvRXhwb251biiQ+PC9SU0FLZXlWYWxlZ

T4 8LOtleVZhbHVlPjxYNTA5RGFO YT48WDUwO VN1 YmplY3RO YW11P1VJRD lDTU5EOjExMjIzMzQONTU2

Njc3MjIyMjIsQ049Vu+/vSBUP04gTD9DIC0gVEVTVCxMPTA4ID8/P25nIEjvv71uZyBWPz9uZlwsIFRQIFRET

SxTVDl C77+9TkggRD8/TkcsQz 1 WTj wvWDUwOVN 1 YmplY3ROYWl lPjxYNTA5Q2 VydGlmaWNhdGU+TULT

RnpUQ0NBNlđnQXđ.TQkFnSVFWQUVCQV12dWNLSFFGbS9HWXR5dGZ6QU5CZ2txaGtpRzl3MEJBUWGQ

URCcElRc3dDUVlEVlFRROV3SldUakVUTUJFROExVUVDaElLVmslUVZDQkhjbTkxYORFZUlCdOdBMVVF

Q3hlWlZrNWWQzFEUWCVWNuVnpkQ0.TPWlhSM2IzSnJNUlV3SXdZRFZRUURFeHhXVGxCVUlFTmxjbLT

wWml sallYUnBiMjRnUVhWMGFHOXlliWFI 1TUIOWERURT VNVE14TmpBMk5EY3dNRm9YRFR.TdO lETXhO

akEyTkRjd01Gb3dnWjB4Q3pBSkJnTlZCQVlUQWxaT01SWXdGQVlEVlFRSURBMUN3NHhPU0NCRXhxL0dv

RTVITVNzd0tRWURWUVFIRENJd09DREVrY2F3NG.TlZG.TtY2dTTU81YmljZlZzYXd4cUZlWnl3ZlZGQWd

WRVJOTVI4d01iRWURWUWEREJaV3clVWdWT0c2cEU0ZlRPRzdzRUlnTFNCVVJWTlVNU2d3SmdZS0Na

SWlpWlB5TEdRQkFRdllRMDFPUkRveElUSXlNekOwTkRVMU5qWTNOekl5TWp.TeUlJR2ZNQTBHQlNxRl

NJYjNEUUVCQVF VQUE0R05BRENCaWLQmdRRE Ị  TQVBLU1 JZcXc2N 1 JlR011UkE3ZXVqbFMrVnRLODQ

wUjdEKlp3KzZWL2NOWXIzbzA5MktXZFR4U01uallXaE92UinNySzR5OXB6ZXdzMUFiMnVZVlljWFFTTjl6

QTdaVGppQjErUFR0UDBlNinFicEJxSTZRTDJNMzhOY091aFdTNWN4Y0x.TaHNJWFVDdD.TUcG80OTNXZiiN

qTXkrWnBva2R10FVpRFVtVlNFdOIEQWBQm80SU.T2akNDQWJvd2NBWUlLdllCQlFVSEFRRUVaREJpTUR

JR0NDc0dBUWGQnpBQ2hpWm9kSFJ3T2k4dmNIVmlMblplY0hRdFkyRXVkbTR2WTJWeWRITXZkbTV3ZE

dOaExtTmxjakFzQmdnck.TnRUZCUWN3QVlZZ2FIUjBjRG92TDI5ainMzQXVkbTV3ZEMxallTNT.TiaT15WlliOd2

IyNWtaWE13SFFZRFZSME9CQllFRk0vVmpaRTRQYkNCQmlwVHZXbDhIL013UHU2QklBd0dBMWkRXdF

Qi93UUNNQUF3SHdZRFZSMGpCQmd3Rm9BVU.TtbkExZFVDaWhXTlJuM3BniTOpvQ2xXc2FxOHdhQVlEVn

wZ0IHRXdYekJliQmc0ck.TnRUVBWUh0QXdFQkF3RUVBek.TMTUNJR0NDc0dBUWGQndJQ01CWWVGQUJ

RQUVrQVJBQXRBRkFBVWdBdEFERUFMZ0F3TUNVR0NDc0dBUWGQndJQkZobG9kSFJ3T2k4dinNIVml

MblplY01iRdFkyRXVkbTR2Y25CaElERUdBMVVlcSHdRcUlDZ3dKcUFrb0NLR01HaDBkSEE2THk5amNtd3V

kbTV3ZEMxallTNT.TiaTkyYm5CMFkyRXVZMOpzTUEOROExVWREdOVCL3dRRUF3SUU4REFwQmdOVkliTV

UV.TakFnQmdnck.TnRUZCUWNEQWdZSUt3WU.TCUWIQXdRR0Npc0dBUWCZ2pjS0F3d3d.TQVlEVlIwUkJCa

3dGNEVWYkhWakxuWnZRR0psWTJGdFpYZ3VZMjl0TG5adUlBMEdDU3FHU01iM0RRRUJCUVVBQTRJQ0

FRQXBkUy81MUg2V2hTOFIzSlVvdnIzb3JaOFhjVWlDSinZQays4UXVTdm.TxQOptMktaN3oyTFdIQ2huVk9EU

UJyUjdXWXI0ZHliKakNTYjN2SkEwWEF3bWVGbT.lKWExUYjUySWNaQTQvM01VbjhjSy85MHdXQkliGK01

LTThaaTJQSk5HWERlMlZzMl duRGxCOD VrMEFCTktvQXBmY0x3bHJrS21Dd3F aOEZl cnV 30URj s VY zOWV
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jVOtRa2JzOWNiiNlo4TGV5VlpzSUNOQ3c4UWRXMkpveUFVejFDWVJaUFd2SWxZaThFcjlESG5TVnhpZ2hF[

MFdlcExkS3kyZzZHRzZlM0teQndYYU5IamVSYWNkVmpyLlNUcERkak5TMnFSRGNCZ0JISGFqSDEwZlU2

emlrQXF3bHBaUUkwenRuWjRkVjBodnVGVloOVU5KRXlGOHAwcFhvS3đqODhlUm83L09TQThjalYlbXBH

YWszcGNKTVFZQ2naXhDW15ODclZU0zMWtqSnZBZHhyQkxTMklTTEFJYzVQbTlnRmR5aWNafiXhBdWN

zWE5FNlR.TOVhWZTFWZUZJWXRrROZFUOs5bHlQRHVuWVBQSDUyaEpTal.lYNniNQaysORlZkZEV3WnF5b

XZxa3FZVT.TpUEZZcEN2b3.TlMm5DMUtzaFQ0ZGNUQmtYSm91ejFuK31SWGtvQVRZaTBTZld6TX13ODFSTl

Y5eWlEVnZWamJERksvQlVEUTdqZ21hSlZoZzlTbmxmbFZmLzBiQlc\zR3kyYmxlc2pmUG00V3JxaU9LcnB4eV

FpeEH5eV.TOQUkyMkIwdHpOMGdGS2JWY29CbzBjRDNuNl.T5K3FERWJSdíĩBNMXJuNOYwYWxWV2NSVGd

zYURJSGx5NWữvỉU0JaNkZnbmdXY2ĩtVCtnPT08LlglMD]DZXJ0aWZpY2F0ZT48LlglMDlEYXRhPjwvS2V

5SW5mbz48T2JqZWN0PjxTaWduYXRlcmVQcm9wZXJ0aWVzIElkPS.Twcm9pZCI+PFNpZ25hđHVyZVByb3Blc

nR5IFRlicmdldD0iI3NpZ2Mj48U21nbmluZlRpbWUgeGlsbnM9Inứi0dI-IA6Ly91eGFtcGxlLm9yZy8jc2bibniFơdX

JlUHJvcGVydGllcyI+MjAyMC0wMi0xNFQxMDo0NjolMFo8LlNpZ25pbmdUaWIlPjwvU21nbmF0dXJlUHJvcG

VydIik+PC9TaWđiiYXRlcmVQcm9wZXJ0aWVzPjwvT2.TqZWN0PjwvU21nbniF0đX.TIPjwvU2lnbmVkQ0E+PC9I

RUFERVI+PEJPRFk+PFNPPu+/vWRzPC9TTz48TkdBWUtIQU0+MDYvMDIvMjAyMDwvTkdBWUtIQU0+PEh

PVEVOPkhURVNUIE.nMSAwNjAyPC9ITlRFTj48R01PSVR.TTkhWQUw+MTwvR01PSVRJTkhWQU\v+PFRVT

0k+MzA8L 1R VTOk+PERJQUMS VRI VU90RlRSVT5QaD8/bmcgR2k/bmcg Vu+/vS 1 RđT9uIEJhID/vv71 uaC 1 ư u

CBI77+9ffi4/aTwvRElBQ0hJVEhVT05HVF JVPjxTTONNTkRfUEFTU 1 BPUlQ+MTI0MzwvU09D'I U5EX1BBU1

NQTIJUPjxOROFZVEhBTlvdOQUIDQVA+MDEvMDIvMjAyMDwvTkdBWVRIQUSHTkFNQOFQPjxOTOlDQV

A+MzQlMjwvTk9JQOFQPjxIQU5HQkFOROxBST5BMTwvSEFOROJBTkdMQUk+PElEQkVOSFZJRU4+MDE5

MjQ8L01EQkYOSFZJRU4+PE]FTkhWSUVOPmLw71uaCB2aT9uIG5oaT90ID8/aSBUVzwvQkVOSFZJRU4+PE

tFVExVQU4+77+9ZGY8L0tFVExVQU4+PEJBQlNZS0VUTFVBTj7vv71kPC9CQUNTWUtFVExVQU4+PFNU

QVRFPkVESVQ8LlNUQVRFPiA8L0JPRFk+PC9EQVRBPg=="}

Response:

a. Thành công:

{
"MSG_TEXT": "Gửi dữ liệu Giấy khám sức khỏe Thành công",
"MSG_STATE": "1",
"IDBENHVIEN": "01924",
"SO": "01.924.LX.20.00037",
"UUID": "80200aca-bc7b-4cc0-a9d2-e60697e9c2fa",
"BENHVIEN": "bênli viện nhiệt đới TW"

}

b. Không thành công:

{
"MSG TEXT": "Số giấy khám sức khỏe đã tồn tại",
"MSG STATE": "0"

}

2. Cấu trúc dữ liệu 

Cẩu trúc bảng dữ liệu
COLUMNJVAME TYPE A L L O W  N U L L LENGTH COMMENTS

SO V A R C H A R 2 20 SỐ giấy khám: Đặt theo quy 

tắc: 5 Số thứ tự khám  tự tăng 

/G K SK L X / M ã C SK C B / N ăm
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(X X ). (V í dụ 

0 0 0 0 1/G K SK L X /34001/20 )

N G A Y K H A M V A R C H A R 2 10 N gày khám  (dd/M M /vvyv)

HOTEN V A R C H A R 2 255 H ọ tên  người khám

GIOITINH V A R C H A R 2 20 Giới tính (0: N am . 1: N ữ)

N G A Y SIN H V A R C H A R 2 10 N gày sinh (dđ/M M /yyyy)

DIACH 1THUONGTRU V A R C H A R 2 X 255 Đ ịa chi thường trú

M A T IN H T H U O N G T R U V A R C H A R 2 10 M ã tỉnh thường trú (theo mã 

T ồng cục thống kc)

M A H U Y EN  '11 lUONCrilUJ V A R C H A R 2 X 10 M ã huyện thường trú (theo mã 

T ổng cục thống kê)

M A X A JT H U O N G T R U V A R C H A R 2 X 10 M ã xã thường trú (theo mã 

Tông cục thống kê)

S O C M N D P A S S P O R T V A R C H A R 2 12 Số CCCD/CM ND/HỘ chiếu

N G A Y T H A N G N A M C A P V A R C H A R 2 10 N gày tháng năm  cấp  

(dd/M M /yyyy)

NOICAP V A RC H A R 2 30 N ơi cấp

H A N G B A N G L A I V A R C H A R 2 10 Hạng bằng lái

IDBENH VIEN V A R C H A R 2 255 M ã C SY T theo mã bảo h iểm

B E N H V IE N V A R C H A R 2 255 Tên B ệnh  v iện

N G A Y K E T L U A N V A R C H A R 2 10 N gày khám (dd/M M /yyyy)

N O N G D O C O N N U M B E R X K ết quả nồng độ cồn  của 

người đi khám

D V IN O N G D O C O N V A R C H A R 2 X 1 Đ ơn vị nồng độ cồn của người 

đi khám:

0: miligam/lOOml máu 

1: m iligam /1 lít khí thở

M A T U Y V A R C H A R 2 X 1 K ết quả xét nghiệm  m a túy của  

ngưòi đi khám :

0: Â m  tính  

1: D ương tính

BA C SY K E T L U A N V A R C H A R 2 255 Tên B ác sỹ kết luận
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K E T L U A N V A R C H A R 2 10 Kết luận của B ác s ĩ theo mã 

A0-1 (:Đ ủ  điều  k iện  sức khoe

lái xe  hang.......... )

AO-2 (:K hông du điều kiện

sức khỏe lái xe hang........... )

A 0-3(:Đ ạt tiêu chuẩn sức khoe

lái xe h ạng ...........nhưng yêu

cầu khám  lại (ghi cụ  thể thời 

gian  khám  la i).........)

N 0  A Y K H  AM LAI V A R C H A R 2 X 10 N gày khám  lại nếu có yêu  

cầu(dd/VTM/yyy V)

LY D O V A R C H A R 2 X 255 Lý do sức khoe không đạt

TINH TR AN G BEN H VARC H A R 2 X 255 Tình trạng bệnh tật hiện tại. 

Trong trường họp nếu có  bệnh  

ghi cụ thể theo từng chuy ên 

khoa( v í dụ mất 01 ngón tay 

của bàn tay phai, mất 1 mắt 

trái)

STATE V A R C H A R 2 5 Trạng thái giấy khám  sức khỏe  

(ED IT/A D D )

SIG N D A T A CLOB X 4000 D ữ  liệu  kí số (M ô tâ  tạ i m ục  

III)

II. MÔ TẢ DỮ LIỆU XML KÝ SỐ SIGNDATA

S1GNDATA là dữ liệu Hash thông tin ký số của file XML chứa dữ liệu thông tin giấy 
khám sức khỏe.

Bước 1. Tạo cấu  trúc XML thông tin giấy khá sức khỏe như sau 
<?xml v ersio n -'1.0" encoding="UTF-8"?>

<root>
<UUID> </UUID>
<CREATEDDATE />
<uSERCREATE />
<STATUS>. ,</STATUS>
<ACTION />
<SO>....</SO>
<HOTEN>... </HOTEN>
< NGAYSINH >...</ NGAYSINH >
<GIOIT INH V AL>... </GIOITINHVAL>
<sOCMND p AsSPORT>... </SOCMND J>ASSPORT> 
<NGAYTHANGNAMCAPCME»... </NGAYTHANGNAMCAP>
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<NOICAP>... </NOICAP>
<EC ITI ZENCODE>... </ECITIZENCODE>
<MOB II.E> .</MOBILE>
<EMAIL>. </EMATL>
<DI ACHITHUON GTRU>... </DI A CHITHU ON GTR u >

< M AT INH_THUONGTRU >... </MATINEI THUONGTRU > 
<MAHUYi:N THUONG I RU >...</MAHUYEN THUONGTRU > 
<MAXA_THUONGTRU >...</MAXA_THUONGTRU > 
<NONGDOCON >...</ NONGDOCON >
<DVINONGDOCON>.. </DVINONGDOCON >
< MATUY>...</MATUY>
<KETLUAN>... </KETLUAN>
<HANGBANGLAI>... </H AN G BAN G LAI>
<NGAYKETL UAN>.. </NGA YKETLUAN>
<B AC s Y K ET LUAN>.. </B AC s YKETLUAN>
<NGA YKHAMLAI>. </NGAYKHAML AI>

< LYDO >..</ LYDO >
< TINHTRANGBENH >..</ TINHTRANGBENH >

</root>
Mô tả trường thẻ dữ liệu: _____________ ____________________

Thẻ D A T A T Y PE D A T A L E N  GTH COMMENTS

U U ID Đ ê trống

C R EA TEDDATE Đ ể trống

USERCREATE Đ ê trống

STA TU S Đ ê trống

STA TU S Đ ê trống

ACTION V A R C H A R 2 20 Số giấy khám: Đặt theo quy tắc M ã  

C SK CB +  L X  +  N ăm  (X X )+  5 s ố  thứ 

tự  khám  tự tàng. (V í dự 

34 .001 .L X .20.000001 )

N G A Y K H A M V A RC H A R 2 10 N gày khám (dd/M M Ạ yyy)

H O TEN V A RC H A R 2 255 H ọ tên  người khám

GIOITINH V A RC H A R 2 20 G iới tinh (0: N am . 1: N ữ)

N G A Y SIN H V A R C H A R 2 10 N gày sinh(dd/M M /yyyy)

DI AC HITHUON GTRU VARC H A R 2 255 Đ ịa chỉ thưòng trú

M  A T IN H T H U O N  GTRU V A RC H A R 2 10 M ã tình thường trú

M A H U Y EN _TH  UO N G TR U V A RC H A R 2 10 M à huyện thường trú

M A X A T H U  ON GTRU V A R C H A R 2 10 M ã xã  thường trú

SO C M N D _PA SSPO R T V A R C H A R 2 12 Số CM ND/CCCD/HỘ chiếu

N G A Y T H A N G N A M C A P V A RC H A R 2 10 N gày tháng năm  cấp  

CM ND/CCCD/HỘ  

c hi é u (dd/M M /y y v y )

NO ICAP VARC H A R 2 30 N ơi cấp
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H A N G BA N G L A I V A R C H A R 2 10 H ạng bằng lái

ID BE N H V IEN V A R C H A R 2 255 M ã C SY T  theo m ã bảo hiểm

B E N H V ÍE N V A R C H A R 2 255 Tên B ệnh  viện

N O N G D O C O N N U M B E R K ết quả nồng độ cồn  của người đi 

khám

D V IN O N  G D O C O N V A R C H A R 2 1 Đ ơn vị nồng độ cồn  của người di 

khám:

0:m iligam /100m l máu 

l:m ilig a m /l lít k lú  thơ

M A T U Y V A R C H A R 2 1 K ết quả xét nghiệm  ma túy cua người 

di khám  :

0:Â m  tính 

1: D ương tính

N G A Y K E T L U A N V A RC H A R 2 10 N gày kl lá 1 n( đd/M M/vy y V)

B A C SY K E T L U A N V A R C H A R 2 255 T ên B ác sỹ kết luận

K E T L U A N V A R C H A R 2 10 K ết luận của B ác sĩ theo mã 

A 0-1  (: Đ ủ điều  k iện  sức khoe lái xe  

hạng.......... )

AO-2 (:K hông dủ điều kiện sức khòe

lái xe hạng........... )

A 0-3(:Đ ạt tiêu chuẩn sức khỏe lái xe

h an g ...........nhmm yêu  cầu khám lai

(ghi cu  thể thòi gian  khám  lai).........)

N G A Y K H A M L A I V A RC H A R 2 10 N gày khám lại nếu có  yêu  

cầu(dd/M M /yyyy)

L Y D O V A R C H A R 2 255 Lý do sức khoe không đạt

TIN H TR AN G BEN H VARC H A R 2 255 Tình trạng bệnh tật h iện  tại

Bước 2: Ký so file XML đã tạo, sau khi ký số dữ liệu XML sẽ có dạng
<?xml v ersio n -'1.0" encoding="UTF-8"?>
<root>

<UƯID> </ƯUID>
CCREATEDDATE />
<uSERCREATE />
<STATUS>..</STATUS>
<ACTION />
<so>....</so>
<HOTEN>... </HOTEN>
< NGAYSINH > ...< / NGAYSINH >
<GIOITINHVAL>... </GIOITINHVAL> 
<SOCMND_PASSPORT>... c/SOCMND PASSPORT> 
<NGAYTHANGN AMCAPCMD>... </NGAYTHANGNAMCAP> 
<NOICAP>... </NOỈCAP>
<ECITIZENCODE>... </ECITTZENCODE>
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<MOBILE>. A/MOBI LE>
<EMA1L>. </EMAIL>
<DI AC HIT H UONGTRU>... </DIACHIT H u  ON GT RU >

< MATINH THUONGTRU >...</ MATINH THUONGTRU >
< MAHUYEN THUONGTRU >...</ MAHUYEN_THUONGTRU >
< MAXA THUONGTRU >...</ MAXA_THUONGTRU > 
<KETLUAN>... </KETLUAN>
<HANGBANGLAI>... </HANGBANGLAI>
<NGAYKETLUAN>, </NGAYKETLUAN>
ABACS YKETLUAN>..</BACSYKETLUAN>
<NGA YKHAML AI>.. </NGA YKHAML AI>

< LYDO >..</ LYDO >
< TINHTRANGBENH >..</ TINHTRANGBENH >
<Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<SignedInfo>
<Canonical izationMethod

Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-cl4n-20010315" />
< s i gnatureMet hod

Algorithnl="llttp://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha^, />
AReference URI="">

<Transforais>
<Transform

Algoritlim="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature'! /> 
</Transforms>
ADigestMethod

AlgorithiiT "http://www.w3.org/2000/09/xmldsig//shal" />
<DigestValue>... .</DigestValue>

</Reference>
</SignedInfo>
<SignatureValue>... .</SignatureValue>
<KeyInfo>

<KeyValue>
<RS AKey V alue>

<Modulus>... ,</Modiủus>
<Exponent>... </Exponent>

</RS AKey Val ue>
</KeyVaIue>
<X509Data>

<X509Certificate>... </X509Certificate>
</X509Data>

</KeyInfo>
<Object>

ASignatureProperties xmlns="">
<SignatureProperty Id "SigningTime" 

Target="signatnrePropertiesM>

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig%23
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-cl4n-20010315
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig%23rsa-sha%5e
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig%23enveloped-signature'
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig//shal
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<SigningTime>... ,</SigningTime>
</ s ignatureProperty >

</SignatureProperties>
</Object>

</Signature>
</root>
Chú ỷ: Khi thực hiện kỷ XML, Set giá trị thẻ <Reference ƯRI> rỗng. 
Ví dụ XML đã được ký:
<?xml version="l.0" encoding="ƯTF-8"?>
<root>

<UUID>4ef6b09b-ea5b-4091-aa8e-2c232c73eff6</UUID> 
<USERCREATE />
<STATUS>1</STATUS>
<ACTION />
<BENHVIEN>Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình</BENHVIEN> 
<TENBACSYKETLUAN>Lê Thị Diệu Hiền</TENBACSYKETLUAN> 
<SO>00234/GKSKLX/34001/20</S0>
<HOTEN>Nguyễn thị Lan</HOTEN>
<NGAYSINH>20/10/1988</NGAYSINH>
<SOCMND PASSPORT>0021312323</SOCMND_PASSPORT>
<NGAYTHANGNAMCAP>03/02/2020</NGAYTHANGNAMCAP>
<NOICAP>Hà nội</NOICAP>
<ECITIzENCODE />
<MOBILE />
<EMAIL />
<DIACHITHUONGTRU>số 1</DIACHITHU0NGTRU>
<TINHTRANGBENH />
<NONGDOCON>ũ</NONGDOCON>
<NGAYKETLUAN>20/03/202 0</NGAYKETLUAN>
<LYDO />
<N GAYKHAMLAI />
<GI0ITINHVAL>1</GIOITINHVAL> 
<MATINH_THUONGTRU>80</MATINH_THUONGTRU> 
<MAHUYEN_THUONGTRU>80806</MAHUYEN_THUONGTRU> 
<MAXA_THUONGTRU> 808062810 8</MAXA_THUONGTRU> 
<DVINONGDOCON>l</DVINONGDOCON>
<MATUY>0</MATUY>
<BACSYKETLUAN>Lê Thị Diệu Hiền</BACSYKETLUAN> 
<KETLUAN>A0-1</KETLUAN>
<HAN GBANGLAI>A1</HANGBANGLAI>
<IDBENHVIEN>3 4 0 01</1DBENHVIEN>

<signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">

<SignedInfo>
<CanonicalizationMethod

Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-cl4n-20010315" /> 
<SignatureMethod

Algorithm="http://W W W .w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-shal" /> 

<Reference URI="">

<Trans forms>
<Trans form

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /> 
</Trans forms>
<DigestMethod

Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#shal" />
<DigestValue>gqV8DtqVtEGUisyLT/WVAYKqnH4=</DigestValue>

</Reference>
</SignedInfo>

http://www.w3.org/2000/09/xmldsig%23
http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-cl4n-20010315
http://WWW.w3.org/2000/09/xmldsig%23rsa-shal
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig%23enveloped-signature
http://www.w3.org/2000/09/xmldsig%23shal
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<SignatureValue>D6d+iOuuWhjPPvLQm31LsKIWkIzTBylxqL9ZnM+CckKtC6cCWlEdo 
ZbpBO/JSKIBpj KmRkDq3iNA++c6AIzQIABJkNugc4JIVzghfj QI0JLq+td5P+Ytd2WWSR 
j Í94T92J32DbisPu3GWKMe3YxS6iSPvqlrV4w8Y4DhSm5IuQk=</SignatureValueY

<KeyInfo>

<KeyValue>

<RSAKeyValue>

<Modulus>585oDZo2z8JldbVWaVoWl/8dePZisb4a9qJfNmTxNorScrDMZIn/mQ0uVlcz 
Qn5toUhGjMkOSvIYyyxxDwuaFQScKBMoelGIUhlhitZltil4FLfXaJ/TCzQPPrgfIrZW4 
rMlLiQydhYW9AysQaqrY8pLACqAqOAbfZROI17T8MU=</Modulus>

<ExponentYAQAB</ExponentY 
</RSAKeyValue>

</KeyValue>

<X509Data>

<X509Certificate>MIIFlzCCA3+gAwIBAgIQVAEBAcxx7214X2YOlF7FUzANBgkqhkiG 
9wOBAQUFADBpMQswCQYDVQQGEwJWTj ETMBEGAlUEChMKVk5QVCBHcm91cDEeMBwGAlUEC 
;-:MWk5QVClDQSBUcnVzdCBOZXR3b3 JrMSUwIwYDVQQDExxWTlBUIENlcnRpZml j YXRpb2 
4gQXV0aG9yaXR5MB4XDTE4MDcyNDA4NDIwMFoXDTE4MTAyNDIwNDIwMFowaTELMAkGAlU 
EBhMCVk4xEjAQBgNVBAgMCUj DgCBO4buYSTELMAkGAlUEBwwCQ0cxGTAXBgNVBAMMEELE> 
gE4gVE j hu4ogQsONQOgxH j AcBgoJkia Jk/IsZAEBDA5DTU5EO j ExMj I zMzAzI'I j CBnzANB 
gkqhkiG9wOBAQEFAAOBj QAwgYkCgYEA585oDZo2 z8JldbVWaVoWl/8dePZisb4a9qJ fNm 
TxNorScrDMZIn/mQOuVlczOnStoUhGjMkOSvIYyyxxDwuaFQScKBMoelGIUhlhitZltil 
4FLfXaJ/TCzQPPrgfIrZW4rMlLiQydhYW9AysQaqrY8pLACqAq0AbfZR0I17T8MUCAwEA 
AaOCAb0wggG5MHAGCCsGAQUFBwEBBGQwYjAyBggrBgEFBQcwAoYmaHR0cDovL3BlYi52b 
nB0LWNhLnZuL2NlcnRzL3ZucHRj YS5j ZXIwLAYIKwYBBQUHMAGGIGh0dHA6Ly9vY3NwLn 
ZucHQtY2Eudm4vcmVzcG9uZGVyMB0GAlUdDgQWBBTV3AAbfNFvqHZhIeKpNh++wToCSDA 
MBgNVHRMBAf8EAjAAMB8GAlUdIwQYMBaAFAZpwNXVAooVjUZ96XziaApVrGqvMGgGAlUd 
IARhMF8wXQYOKwYBBAGB7QMBAQMBAwIwSzAiBggrBgEFBQcCAjAWHhQAUwBJAEQALQBQA 
FIALQAxAC4AMDAlBggrBgEFBQcCARYZaHR0cDovL3BlYi52bnB0LWNhLnZuL3JwYTAxBg 
NVHRSEKj AoMCag JKAihiBodHRwOi8vY3 JsLnZucHQtY2Eudm4vdm5wdGNhLml'iybDAOBgN 
VHQSBAf8EBAMCBPAwNAYDVR01BC0wKwYIKwYBBQUHAwIGCCsGAQUFBwMEBgorBgEEAYl3 
CgMMBgkqhkiG9y8BAQUwFAYDVR0RBA0wC4EJMUB2bnB0LnZuMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA 
4ICAQC3oj zPBwlVPXul2WMOvc3odVT9I3RnmGxQyoSF+j cvrXqJsieouxD/cz/THGAriD 
+bsWzmIf6h06531mHZRdLHlIoz010MNWUbHl +j 4CpZyNToTeAV3mlySR5yQNe5boKnsy 
HaiOvT//8JEq2!FQ12kZ1fUzPp37k917WM3ELXWpBbfmoS6nTB0jvo4MFgxJCNVTtZqqD 
szPVafmWh9Kw3ak2J7XM+44GsE3adlYMrh7e+YxFsRkFooKErlbkod3cja9q9IOeNm/tK 
oCpHY9I0MhKhXFAjjhQZlcGzHNiISwmmLykvNVKa8eY+qAVfvkoTmWP2NGIhBguHzGMVq 
UcyD0XpuAdCg2UfVrmNoiFH7sQ3jnM7101oTFTLPJXlDqLUoG+EZ0niUpNpKRx3k6jgyH 
m/zIuXSkWIYHTB6RgVnP9pnZ+w5T8n9XwrV+8qNij gMGAtpwOenZFBnZdwIfQaxWaFFoR 
9hegSkBk/cn8NB7ysnBp3sPhtTq5U8yIuD5rb0d0rBI/GJZs2 5BpjH+vJ foTc+GBoSi/k 
4Vc5IiQuvWjygreh8ynpMX3HK2 2L253xJwk4j acSXNQGJxFNB+B5 3e91cYsy2MBxPzImY 
3TXp8ZJlV5pcAsyOAVptWVuXys3FLJIGpOEDFdGmxywTyAa6R5dHdIldTmYXcUTS+YKw= 
=</X509Certificate>

</X5 09Data>
</KeyInfo>

<Object>

<SignatureProperties xmlns="">

<signatureProperty Target="signatureProperties"
Id="SigningTime">

<SigningTime>2020-06-16T09:05:19Z</SigningTime>
</SignaturePropertyY 

</Signature?ropertiesY 
</ObjectY 

</SignatureY 
</rootY
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Bước 3: Sau khi có XML đã ký, mã hỏa dưới dạng Base64 để đưa vào trường dữ liệu 

SIGNDATA
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Phụ lục 03: Hướng dẫn nhập dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe trên Hệ 
thống quản lý dữ liệu sinh tử của Bộ Y tế

(Ban hành kèm theo Công văn sổ /BYT-KCB ngày tháng năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Y tế)

B ộ  Y TÉ

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN sử DỤNG 
CHỬC NĂNG GIẤY KHÁM súc KHOE LÁI XE 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU SINH TỬ B ộ Y TẾ 
Dành cho CO’ sở  khám chữa bệnh

Hà Nội, 12 - 2022
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Quét mã QR bên dưới để tham gia 
nhóm Zalo hỗ trơ Giấy klĩánĩ sức 
khỏe lái xe

Quét mã QR bên dưới để nhận bản 
cập nhật Hướng dẫn nhập dữ liệu 
Giấy khám sức khỏe lái xe

□eftdlD
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GIỚI THIỆU

1. Mục đích và ý nghĩa của Tài liệu

Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn người dùng hiểu và sử dụng được 
chức năng Giấy khám sức khỏe lái xe

2. Phạm vi áp dụng

Tài liệu này áp dụng cho hệ thống quản lý dữ liệu giấy khám sức khoẻ lái xe 
Tài liệu này dành cho Cán bộ/Nhân viên/Chuyên viên/Quản lý thuộc các cơ sở 
khám chữa bệnh sử dụng chức năng Khai báo giấy khám sức khỏe lái xe đế 
nhập thông tin.

3. Các thuật ngữ và từ viết tắt

Thuật ngữ Định nghĩa Ghi chú
CMND Chứng minh nhân dân
Số GKSK Số Giấy khám sức khỏe lái xe

4. Cấu trúc Tài liệu

Phần 1: Giới thiệu chương trình, nêu mục tiêu, phạm vi, các thuật ngữ và cấu 
trúc tài liệu, đối tượng sử dụng tài liệu.

Phần 2: Ghi nhận các thông tin tổng quát về chương trình hiện hành.
Phần 3: Giới thiệu các chức năng của chương trình ghi nhận trong tài liệu này. 
Phần 4: Hướng dẫn sử dụng các chức năng đã nêu trong phần 3.
Phần 5: Các Phụ lục sử dụng trong hệ thống.
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TỎNG QUAN VẾ HỆ THÒNG

1. Tổng quan về hệ thống

Hệ thống có các chức năng sau:
1. Nhập thông tin Giấy khám sức khỏe lái xe
2. Các nội dung khác

2. Quy trình quản lý Giấy khám sức khỏe lái xe

N/A

3. Căn cứ pháp lý về cấp Giấy khám sức khỏe lái xe

Thông tư số 24/2015/TTLT-B YT-BGTVT ngày 21/08/2015 của Bộ Y tế 
và Bộ Giao thông vận tải.

4. Đối tượng được cơ sở khám chữa bệnh cấp Giấy khám sức khỏe lái xe 

N/A

5. Hình thức liên thông dữ liệu 

N/A

6. Mầu Giấy khám sức khỏe lái xe

N/A

7. Hướng dẫn nhập giấy Khám sức khoẻ lái xe

1. SỐ Giấy khám sức khỏe: Cho phép tự sinh theo định dạng 
XXXXX/GKSKLX/ZZZZZ/YY. Trong đó: x x x x x  là số thứ tự tăng d ầ i 
của số sức khỏe lái xe trong năm, GKSKLX là 6 ký tự xác định với các 
loại giấy tờ khác, ZZZZZ là mã cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cấp giấy 
khám sức khỏe, YY là độ dài 2 ký tự cuối năm cấp giấy.

2. Cơ sở y tế cấp giấy khám sức khỏe: Ghi rõ Cơ sở y tế thực hiện cấp giấy 
khám sức khỏe lái xe.

3. Họ và tên: Ghi rõ Họ và tên người khám sức khỏe lái xe.
4. Ngày tháng năm sinh: Ghi rõ ngày tháng năm của người khám sức khỏe.
5. Giới tính: Chọn Giới tính của đối tượng khám sức khỏe.
6. Loại giấy tờ: Chọn loại giấy tờ( Giấy CMND, Thẻ căn cước, Hộ chiếu) của 

người thực hiện khám sức khỏe.
7. Số giấy tờ: Ghi rõ số giấy tờ tượng ứng với loại giấy tờ đã được chọn trước 

đó.
8. Ngày cấp: Ghi rõ ngày cấp của loại giấy tờ, số giấy tờ đã nhập
9. Nơi cấp: Ghi rỗ Nơi cấp của loại giấy tờ đã nhập.
10. Số điện thoại: Ghi số điện thoại liên hệ cùa người khám sức khỏe.
11 .Email: Ghi rõ email liên hệ của người khám sức khỏe.
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12. Địa chỉ hiện tại: Ghi rõ địa chỉ cụ thể của người khám sức khỏe lái xe như 
số nhà, thôn, xóm, ngõ, ấp.

13. Tinh/Thành phố: Chọn Tỉnh/Thành phố hiện tại của người khám sức khỏe 
trong danh sách được chọn.

14. Quận/Huyện: Chọn Quận/huyện hiện tại của người khám sức khỏe trong 
danh sách tương ứng với Tỉnh/Thành phố đã chọn.

15. Xã/Phường: Chọn Xã/Phường hiện tại của người khám sức khỏe trong danh 
sách tương ứng với Quận/Huyện đã chọn.

16. Ngày kết luận: Ghi rố ngày kết luận khám sức khỏe tại cơ sở khám chữa 
bệnh.

17. Họ và tên bác sĩ kết luận: ghi rõ Họ và tên bác sĩ kết luận kết quả khám sức 
khỏe.

18. Hạng bàng lái: Ghi rõ hạng bàng lái xe  trong danh sách hạng bằng lái: AI, 
A2, A3, A4, B l, B 2,c, D, E, F, FB2, FC, FD, FE.

19. Kết luận của bác sĩ: Chọn kết luận của bác sĩ tương ứng hạng bằng lái đã 
chọn.

20. Lý do kết luận không đủ sức khỏe lái xe (Ghi cụ thể): Ghi rõ lý do không 
đủ sức khỏe lái xe trong trường hợp Kết luận của bác sĩ không đủ điều kiện 
sức khỏe.

21. Ngày khám lại: Nhập ngày lại trong trường hợp yêu cầu khám lại.
HƯỚNG DẪN SỬ  DỤNG CÁC CHỨC NĂNG HỆ THÔNG

1. Địa chỉ phần mềm

Phần mềm trên nền tảng Web có địa chỉ trực tuyến tại: 

https://hssk.kcb.vn/

2. Đăng ký tài khoản

Cơ sở khám chữa bệnh gửi thông tin cán bộ được phân công chuyên trách quản lý 
liên thông dữ liệu để đăng ký tài khoản về địa chỉ email: cdc.kcb@gmail.com:

STT Họ và Chức Chức Khoa Email Điện Được phân
tên danh vụ phòng thóại di công quản lý

động* dữ liêu: •

https://hssk.kcb.vn/
mailto:cdc.kcb@gmail.com
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Đăng nhập vào tài khoản đã được phân quyền chức năng Danh sách giấy khám sức 
khỏe. Chọn Quản lý ca bệnh »  Danh sách giấy khám SKLX. Hiển thị màn hình 
Giấy khám sức khỏe lái xe.

ỉ. Khai báo Giấy khám sức khỏe lái xe

0  Thêm mài
Bước 1: Chọn 
Lái Xe

1. Nhập Thông tin hành chính

hiển thị màn hình Thêm Mới Giấy Khám Sức Khỏe

A  Trang Chũ  > Quán Lý Ca  Bệnh > G iãy Khám Sức Khóe Lái Xe > Thèm Mói G iãy Khám Sứe Khóe Láí Xe

Thông tin hành ch ính

Sổ G iây  khám sứ c  khóe • C ơ  sớ  y té câp  g iấy khám sử c  khóe *

Họ vá tên  *

Loai g iây tở  «

Ngày tháng nãm sinh *

So  g iây tò  ■

G ió i tính
f  Nam Nủ

Ngày cap  » Noi cắp *

M ã C itizen  S o  đ iện  thoại Email

Đia ch í hiện tai *

T lnh/Thành phồ * Quãn/Huyôn * Phường/Xắ •

2. Nhập Thông tin kết luận
Thông tin kết luận

Ngáy kết luận * Họ và tên  bác s ỉ kết luận Hạng bâng lá i*

Lý do kết luận Không đũ sức khóe lái xe (Ghl c u  thể)

Lưu ý: Các trường có dấu * yêu cầu bắt buộc nhập

Két luận cùa Bác s i *

Ngày Khám lai

Bước 2:
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E) LưuChọn để lưu giấy khám sức khỏe lái xe thành công và quay lại màn
hình danh sách

<— Quay lại
Chọn ■ ■ để quay lại màn hình danh sách

Thêm tiếp giấy khám sức khóe lai xe khác
để lưu thông tin giấy khám sức khỏe vừa 

thêm, nhập thêm mới Giấy khám sức khỏe

4. Xem chi tiế t Giấy khám sức khỏe lái xe

Chọn , xem chi tiết Giấy khám sức khỏe lái xe:

A  Trang Chù > Quán Lị' Ca Bệnh > Giây Kham Sue Khòe Làl Xe » Chì Tiẻt Giây Khâm s

Thông tin  hành chỉnh

H, vá ten Ngáy sinh

Cơ sở y tẽ Giỏi tinh
01007 - Bệnh viện E Nam

Loai giày to Sõ giầy to
Giẫy CMND

m  Citizen Sò diện thoại
Không có thông tin Khòng có thõng tín

OỊa chi hiện tại

Tintt/Tlúnh phó OllịníHuyện
Thánh phở Há NỘI Huyện Ba VI

Thông tin kết luận

Ngay kễt luận Bác slkẽt luận
21/12/2022 HIIHHIIIMHIHMÌÌ*

Khòng có tnõng tin

PnucngíXã 
thi trân TãyOẫng

Kẽ! luân cũa oác sT Ly do két luận không dú sức khóe lãl »e
A0-1 (Đủ diều kiện sức KHỎe lái »e nạng A2) knỗng có tnông tin

Ngày khâm Igl 
Không có thỏng

Trạng thái kỹ sỏ 
Chưa ký số

Duọc gủi toi bộ GTVT Ouọc gũi tõi VPCP
Chưa dưọe gửi Cnưa được gứl

5. Sửa Giấy khám sức khỏe lái xe

Bước 1: Chọn để sửa giấy khám sức khỏe lái xe hiện thị màn hình sau. Sửa các 
thông tin trong màn sửa giấy khám sức khỏe lái xe.

A Tráng Chú > Quán Lý Ca Bệnh > Giày KliủiU Súc Khóe Lai Xe » c àp Nhát Giãy Khám Sức Khóe Lái Xe 

Thông tin  hành chinh

Si'Gláy kham 5UC khóe * Co sỏ y tế  cấp giấy khám súc khỏe ♦

£  Nam 0  Nữ

Ngay cáp - 

01.'12.,2C22 

Email

cap

Thông tin kẽt luận

21/12/2022

Lý do kẽt lu.in không dủ súc khóe ái »o !Gh> c

AO-3 IDạt tiẽu chuài sưc khỏe lai K( 

Ngay kham lạ

Bước 2:

1. Chọn E) Lưtt ọ f  \

đe lưu giây khám sức khỏe lái xe, quay vê màn danh sách
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2. Chọn
<— Quay lại

để quay về màn danh sách

6. Xóa Giấy khám sức khỏe lái xe

Chọn D , để thực hiện xóa giấy khám sức khỏe lái xe. Hiển thị Xác nhận xóa giấy 
khám sức khỏe lái xe:

Xác nhận xóa giãy khám sức khỏe lái xe X

Bạn co cha: chon nuốn  xoa Thòng tin giãy kham của khcng?

X  "úy v/ xác nhận

s / xác nhận
Chọn , để xóa giấy khám sức khỏe lái xe

Chọn , để không xóa giấy khám sức khỏe, quay về màn Danh sách giấy
khám sức khỏe

7. Tim kiếm 

1. Tìm kiếm nhanh
Bước 1: Nhập thông tin tìm kiếm nhanh: số GKSK, Họ và tên, số CMND, số 
CCCD, Số Hộ chiếu

Thông tin tlm  kiếm

Tlm  kiếm

Q  Tun kiếm  I ©  Tìm  kiếm  nâng cao  I |s .̂ Xuất báo  cáo

Tìm kiếm
Bước 2: Chọn 
theo điều kiện tìm kiếm.

để hiển thị danh sách giấy khám sức khoẻ lái xe

Danh sách Giáy khóm sức khóe lái xe (1)

STT SỔGKSK Nạaykéíuàn HọvỉtỄT Tuổi Ngày sinh Giói tính sí CMNC/CCCDiHỉcNỂu Oịaơii Kổe luận bác sĩ Trạng mái Co sỏ y tỉ điều tri Thao tác

OQG
□ D

2.Tìm kiếm nâng cao

Chọn
0  Tìm kiếm nâng cao

=> Hiển thị ra màn hình thông tin tìm kiếm:



32

Thông tin tlm  kiếm

C ơ  sở  y  tê Họ vả tên

Ngáy kẽ t luận Từ  ngây Đ èn  ngây 

m ũả

Tuối từ

T ính/TP hiện tạ i Quận/Huyện

Hạng bâng lái Trạng thái

G iớ i tính SỎ G KSK

Tất cá

•Đên tuổi Ngáy sinh Nãm sinh So  CM ND/CCCD/HỘ  chiêu

S

Xẩ/Phường

Q  T im  kiẽm  I Q  Án tim  kiếm  nâng cao  I Xuẵt báo cáo

Bước 2: Thực hiện chọn/nhập trả lời các thông tin trong form thông tin tìm kiếm 
con

Bước 3: Chọn 
chọn/nhập.

Q  Tỉm kiếm
=> Hiển thị kết quả tìm kiếm theo thông tin đã
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8. Xuất báo cáo

Chọn

HuyệtrQiiặn. TXTP: 
Tinh 'TP:

Xuất báo cáo

Bộ YTÉ
, để thực hiện xuất danh sách theo điều kiện tìm kiếm

BÁO CÁO GIẤY KHÁM sức KHỎE LÁI XE
Thói gian kẽf luận: (Ún 23/12/2022

SỐ CMXD/CCCD/HC

PHỤ LỤC
Câu hỏi thường gặp và tình huống xử lý lỗi

STT Nội dung câu hỏi Hướng dẫn
1 Tài khoản không nhìn thấy các 

chức năng mô tả trong hướng 
dẫn

Do tài khoản không có quyền 
Liên hệ với quản trị viên để 
được phân quyền


